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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020
	STT
	Mã số, tên đề tài, dự án
	Cá nhân/ Đơn vị chủ trì
	Thời gian thực hiện (bắt đầu/kết thúc)
	Kết quả đạt được, địa chỉ đã hoặc dự kiến sẽ áp dụng
	Tổng kinh phí cấp đến 2020 (Tr.đ)
	Tình hình đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	XS
	Khá
	Đạt
	Chưa
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (*)
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	II
	Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (**)
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	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (***)
	
	
	
	
	
	
	

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*): Đề tài độc lập cấp quốc gia, đề tài thuộc các chương trình KHCN, chương trình KHXH &NV cấp quốc gia, nhiệm vụ quốc gia, dự án SXTN cấp QG, Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư , đề tài, dự án thuộc các chương trình KH&CN trọng điểm giao cho các bộ/ngành.

(**): Chương trình KH&CN cấp Bộ, Đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, nhiệm vụ quỹ gen, nhiệm vụ hợp tác song phương, dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, dự án duy tu, nhiệm vụ cấp Bộ khác.
(***) Đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.
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